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Tóm tắt: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, sự xuất hiện và phát triển 
nhanh chóng của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra những cơ hội mới, góp phần hỗ trợ sinh viên trong quá trình 
học tập, nghiên cứu ở trường đại học góp phần nâng cao hiệu quả tự học, mở rộng phạm vi tiếp cận tri thức và tối ưu hoá 
quá trình rèn luyện kỹ năng. Tuy nhiên cũng đặt ra cho sinh viên những thách thức lớn trong việc làm chủ, khai thác và 
tận dụng những tiện ích của công cụ trí tuệ đem lại phục vụ cho hoạt động học tập, tránh phục thuộc và bị chi phối bởi 
công cụ trên làm ảnh hưởng đến quá trình học tập. Bài viết trên cơ sở nghiên về hoạt động tư học của sinh viên ở trường 
đại học, phân tích, đánh giá sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm giúp sinh viên nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ trí tuệ nhân 
tạo trong hoạt động tự học của bản thân ở nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường hiện nay. 

 Từ khóa: kỹ năng, tự học, sinh viên, công cụ trí tuệ nhân tạo.

CURRENT STATUS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS SUPPORTING 
SELF-STUDY ACTIVITIES OF STUDENTS AT HANOI UNIVERSITY 

OF INDUSTRY
Abstract:  In the context of the fourth industrial revolution taking place strongly, the emergence and rapid development 

of artificial intelligence (AI) tools have opened up new opportunities, contributing to supporting students in the learning 
and research process at university, contributing to improving self-study efficiency, expanding the scope of knowledge 
access and optimizing the process of skill training. However, it also poses great challenges for students in mastering, 
exploiting and taking advantage of the benefits of intellectual tools to serve learning activities, avoiding dependence and 
being dominated by the above tools, affecting the learning process. The article is based on research on self-study activities 
of university students, analyzes and evaluates the support of artificial intelligence tools in self-study activities of students at 
Hanoi University of Industry, thereby proposing some measures to help students improve the effectiveness of using artificial 
intelligence tools in their self-study activities at school, contributing to improving the training quality of the school today.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số trong giáo dục 
đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (Artificial 
Intelligence – AI) ngày càng được ứng dụng rộng 
rãi trong hoạt động dạy và học ở các trường đại 
học. Các công cụ AI đã và đang hỗ trợ người học 
trong việc tiếp cận tri thức, cá nhân hóa quá trình 
học tập, rèn luyện kỹ năng và nâng cao hiệu quả 
tự học – một năng lực cốt lõi đối với sinh viên đại 
học hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ rệt, việc 
sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trong hoạt 
động tự học của sinh viên (SV) cũng đặt ra nhiều 
thách thức như nguy cơ phụ thuộc vào công cụ, 
hạn chế tư duy độc lập, lo ngại về độ chính xác 
của thông tin và vấn đề đạo đức học thuật. Thực tế 
cho thấy, không phải SV nào cũng có đủ kỹ năng 
và nhận thức để khai thác AI một cách hiệu quả và 
phù hợp với mục tiêu học tập.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, bài viết tập 
trung phân tích thực trạng sử dụng các công cụ trí 
tuệ nhân tạo trong hoạt động tự học của SV Trường 
Đại học Công nghiệp Hà Nội, từ đó đề xuất một số 
biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng AI 
trong tự học, góp phần cải thiện chất lượng đào tạo 
của nhà trường trong bối cảnh hiện nay.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Một số khái niệm liên quan
a) Khái niệm tự học 
Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn (2004) cho rằng 

“Học là thu nhận, tích luỹ, gia tăng số lượng kiến 
thức…Học cốt lõi là tự học, là quá trình phát triển 
nội tại trong đó chủ thể tự thể hiện và biến đổi 
mình, tự làm phong phú giá trị của mình bằng 
cách thu nhận, xử lí và biến đổi mình, tự làm 
phong phú giá trị của mình bằng cách thu nhận, 
xử lí và biến đổi thông tin bên ngoài thành tri thức 
bên trong con người mình” . 
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Như vậy, có thể hiểu tự học là học với sự tự 
giác và tích cực ở mức độ cao, là quá trình mà 
người học phải tự tìm tòi nghiên cứu, sử dụng 
các kỹ năng, tham khảo sách vở, tài liệu, làm chủ 
hoạt động học tập của mình để chiếm lĩnh tri thức, 
kinh nghiệm xã hội - lịch sử trong thực tiễn, biến 
tri thức của loài người thành vốn tri thức, kinh 
nghiệm, kĩ năng, kĩ xảo của bản thân.

b) Trí tuệ nhân tạo
Theo Wikipedia, trí tuệ nhân tạo là trí tuệ được 

biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. 
Thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy 
tính có mục đích không nhất định và ngành khoa 
học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của 
trí tuệ nhân tạo

Theo Aldosari, S. A. M (2020), AI đặc trưng 
là một chương trình thông minh có khả năng thực 
hiện các nhiệm vụ đa dạng. Ví dụ: các cá nhân có 
thể tìm kiếm sự trợ giúp từ các công cụ hỗ trợ AI 
cho các yêu cầu học thuật và những công cụ này 
sẽ cung cấp kịp thời thông tin cần thiết. AI tìm 
thấy các ứng dụng trong môi trường giáo dục, đưa 
ra các quyết định thông minh giống như việc ra 
quyết định của con người .

b) Công cụ trí tuệ nhân tạo
OECD mô tả công cụ AI là các hệ thống nền 

tảng được thiết kế để tạo ra kết quả như dự đoán, 
khuyến nghị hoặc quyết định cho một mục tiêu 
nhất định, dựa trên việc xử lý dữ liệu và mô hình 
hoá hành vi.

Nói cách khác, đây là những công cụ giúp máy 
móc có khả năng “hiểu”, “học” và “hỗ trợ” con 
người trong nhiều hoạt động khác nhau. Trong bối 
cảnh giáo dục, chúng có thể giúp SV tìm kiếm tài 
liệu, giải thích kiến thức, luyện kỹ năng, tạo bài 
tập, kiểm tra tiến độ học tập, hoặc hỗ trợ sáng tạo 
nội dung học thuật.

2.2. Thực trạng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ 
trợ trong hoạt động tự học của SV trường Đại 
học Công nghiệp

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng 
công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trong hoạt động tự 
học của SV trường Đại học Công nghiệp. 

Phương pháp nghiên cứu: Các phương pháp 
được sử dụng trong nghiên cứu này là: phương 
pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra 
bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn và phương 
pháp xử lý số liệu thống kê toán học. 

Đối tượng khảo sát: Khảo sát được thực hiện 
trên 250 SV tại trường Đại học Công nghiệp. 

2.2.1. Thực trạng sử dụng công cụ trí tuệ nhân 
tạo AI của SV trong quá trình tự học

Bảng 1: Tỉ lệ sinh viên biết đến công cụ trí tuệ nhân tạo AI 

Nội dung Số lượng (n=250) Tỷ lệ (%)
Có 237 94.8%

Không 13 5.2%
Nhận xét: Hầu hết SV tham gia nghiên cứu biết đến công cụ trí tuệ nhân tạo AI chiếm 94.8%, chỉ có 

13/250 SV (5,2%) là không biết.

Bảng 2: Tỉ lệ SV đã từng sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI phục vụ hoạt động tự học 

Nội dung Số lượng (n=250) Tỷ lệ (%)
Có 205 82.0%

Không 45 18.0%
Nhận xét: 90.8 SV tham gia nghiên cứu đã từng sử dụng AI phục vụ hoạt động tự học, chỉ có 9.2% 

chưa từng sử dụng AI phục vụ cho hoạt đông tự học.

Bảng 3: Thời gian sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI phục vụ hoạt động tự học hàng ngày của SV 

Nội dung Số lượng (n=250) Tỷ lệ (%)
Dưới 1 giờ 155 75.6%

Từ 1 đến 2 giờ 32 15.6%
Từ 2 đến 3 giờ 12 5.9%

Nhiều hơn 3 giờ 6 2.9%
Với những SV đã từng sử dụng AI phục vụ hoạt động tự học hằng ngày, nhóm nghiên cứu đã hỏi 

câu hỏi về thời gian sử sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI phục vụ hoạt động tự học hàng ngày của SV. 
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Kết quả khảo sát cho thầy phần lớn SV sử dụng dưới 1 giờ (75,6%), tỉ lệ từ 1 đến 2 gờ chiếm 15.6%, 
từ 2 đến 3 giờ và nhiều hơn 3 giờ chiếm 8.8%.

Bảng 4: Các công cụ trí tuệ nhân tạo AI được SV sử dụng phục vụ tự học 

Công cụ AI Số lượng (n=250) Tỷ lệ (%)
Chat GPT 211 84.4%
Google Translate 145 58.0%
Công cụ AI hỗ trợ tạo slides 105 42.0%
Công cụ AI hỗ trợ tạo hình ảnh 132 52.8%
Công cụ AI hỗ trợ tạo âm thanh, video 114 45.6%
Công cụ AI hỗ trợ tạo đồ họa, kỹ thuật khác 136 54.4%

Nhận xét: SV tham gia nghiên cứu đã sử dụng công cụ Chat GPT nhiều nhất (84.4%). Đứng thứ hai 
là Google Translate (58.0%).

Bảng 5: Mục đích sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI của SV trong hoạt động tự học 

Mục đích Số lượng (n=250) Tỷ lệ (%)
Hỗ trợ tiếp cận và mở rộng tri thức 135 54.0%
Nâng cao kỹ năng mềm 123 49.2%
Cá nhân hoá quá trình học tập 165 66.0%
Giúp nghiên cứu chuyên sâu 102 40.8%
Tăng tính chủ động và tự lực 148 59.2%
Hỗ trợ sáng tạo và giải quyết vấn đề 136 54.4%
Tiết kiệm thời gian và hiệu quả công việc học tập 156 62.4%

Nhận xét:  SV sử dụng công cụ AI để để hỗ trợ 
hoạt động tự học, tỉ lệ khá đồng đều, giao động từ 
40,8% đến 62,4%, cao nhất là Tiết kiệm thời gian 
và hiệu quả công việc học tập chiếm 62.4%  

2.2.2. Thực trạng thuận lợi và khó khăn khi sử 
dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI của SV trong quá 
trình tự học 

SV đánh giá có nhiều lợi ích khi SV sử dụng 
AI phục vụ hoạt động tự học. Tỉ lệ đồng ý (ĐTB 
2.39), tuy nhiên có một số nội dung SV còn ở 
mức độ phân vân hoặc chưa đồng ý như “Cải 
thiện kỹ năng đánh giá, tự đánh giá”; “Tạo cơ hội 
học hỏi, giao lưu từ cộng đồng”; “Cải thiện các 
nghiên cứu chuyên sâu”.  Cao nhất là “Phản hồi 
tức thì” với ĐTB đồng ý 3.09 và hoàn toàn đồng 
ý chiếm 26.2%.

SV gặp nhiều khó khăn khác nhau khi sử dụng 
AI để phục vụ hoạt động tự học, trong đó “Không 
có sự tương tác với người thật”; “Lo ngại về độ 
chính xác của AI”, “Lo ngại về quyền riêng tư”.

2.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 
công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trong hoạt động 
tự học của SV trường Đại học Công nghiệp

2.3.1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho SV 
về sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trong 
hoạt động tự học của SV 

Mục đích: Việc tuyên truyền và giáo dục cho 
SV về cách sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo 
trong tự học là một biện pháp quan trọng nhằm 
nâng cao nhận thức, điều chỉnh thái độ và hình 
thành kỹ năng học tập phù hợp. Thông qua hoạt 
động này, SV không chỉ hiểu rõ vai trò, lợi ích và 
hạn chế của AI đối với quá trình tự học mà còn 
hình thành động cơ học tập đúng đắn, tạo nền tảng 
để nâng cao hiệu quả học tập lâu dài.

Nội dung biện pháp: 
Thứ nhất, cần tăng cường truyền thông trong 

toàn trường về ý nghĩa của việc ứng dụng AI trong 
tự học. Các buổi tọa đàm, trao đổi học thuật, hội 
thảo chuyên đề nên được tổ chức thường xuyên 
để SV được trang bị kiến thức nền tảng về các 
loại công cụ AI, cách khai thác, cách kiểm chứng 
thông tin cũng như đạo đức học thuật khi sử dụng. 
Qua đó giúp SV có sự hiểu biết rõ ràng, tránh tâm 
lý lạm dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Thứ hai, GV cần đóng vai trò định hướng, 
hướng dẫn SV cách kết hợp AI với phương pháp 
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học truyền thống. Những buổi sinh hoạt chuyên 
môn, chia sẻ kinh nghiệm tự học, giải đáp thắc 
mắc sẽ giúp SV biết cách tận dụng AI để tra cứu, 
luyện tập, củng cố kiến thức mà vẫn giữ được sự 
chủ động và tư duy độc lập trong học tập.

Thứ ba, Khoa chuyên ngành cần phối hợp xây 
dựng các chương trình giáo dục kỹ năng tự học 
có tích hợp AI, đồng thời lắng nghe phản hồi của 
SV để kịp thời điều chỉnh, hỗ trợ. Các hoạt động 
bồi dưỡng kỹ năng học tập, kỹ năng số, kỹ năng 
quản lý thời gian cũng nên được triển khai nhằm 
tạo điều kiện để SV ứng dụng AI một cách bài bản 
và hiệu quả.

Thứ tư, bản thân SV phải nâng cao ý thức học 
tập, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng 
thời gian biểu hợp lý và lựa chọn công cụ AI phù 
hợp với nhu cầu cá nhân. Việc chủ động trao đổi 
với GV, tham gia học nhóm, sử dụng AI như một 
phương tiện hỗ trợ chứ không phải thay thế tư duy 
sẽ giúp SV phát triển bền vững năng lực tự học..

2.3.2. Tổ chức bồi dưỡng, trang bị cho SV kỹ 
năng sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong hoạt 
động tự học

Mục đích: Biện pháp nhằm giúp SV nắm vững 
các kỹ năng cần thiết để sử dụng công cụ trí tuệ 
nhân tạo (AI) một cách hiệu quả, an toàn và phù 
hợp trong quá trình tự học. Thông qua đó, SV biết 
lựa chọn công cụ AI phù hợp với từng nhu cầu 
học tập, biết khai thác đúng cách để hỗ trợ tra cứu 
kiến thức, luyện tập kỹ năng, nâng cao khả năng 
tự nghiên cứu mà vẫn duy trì tư duy độc lập và 
trách nhiệm học thuật.

Nội dung biện pháp: Tập trung vào việc hướng 
dẫn SV có được các kỹ năng sử dụng công cụ trí 
tuệ nhân tọa phục vụ hoạt động tư học như: Kỹ 
năng nhận diện các công cụ AI phù hợp với từng 
môn học; Kỹ năng đặt câu hỏi, lựa chọn từ khóa, 
kiểm chứng câu trả lời và phân tích thông tin do 
AI cung cấp; Kỹ năng sử dụng AI để hỗ trợ bốn 
kỹ năng ngoại ngữ (nghe – nói – đọc – viết) mà 
không lệ thuộc hoàn toàn vào công cụ; Kỹ năng 
quản lý học tập cá nhân, kết hợp hiệu quả giữa 
phương pháp học truyền thống và nguồn hỗ trợ 
AI; Nhận thức về đạo đức học thuật khi sử dụng 
AI để tránh sao chép, lệ thuộc hoặc vi phạm quy 
chuẩn học thuật.. 

Cách thức thực hiện: 
* Đối với đội ngũ GV và cố vấn học tập: Tổ 

chức các buổi hướng dẫn, tập huấn SV về những 

công cụ AI phổ biến và cách sử dụng chúng trong 
tự học; Minh họa cho SV cách khai thác AI trong 
từng hoạt động học: luyện nghe, luyện nói qua 
chatbot, kiểm tra ngữ pháp, tóm tắt văn bản, gợi 
ý tài liệu, lập kế hoạch học tập…; Gợi mở vấn 
đề cho SV tự tìm hiểu, khuyến khích học theo 
phương pháp tự nghiên cứu có sự hỗ trợ của AI.; 
Thường xuyên phản hồi, đánh giá việc sử dụng 
AI của SV để điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp; 
Tăng cường tương tác với SV trên các nền tảng 
số, giải đáp kịp thời những khó khăn trong quá 
trình sử dụng AI.

* Đối với SV
SV thực hiện quy trình bốn bước:
Bước 1: Xác định kỹ năng cần hỗ trợ bằng AI
Bước 2: Sử dụng từ khóa phù hợp để khai thác 

công cụ AI
Bước 3: Áp dụng và thực hành
Bước 4: Đánh giá và cập nhật phương pháp
2.3.3. Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để 

tăng cường sự hỗ trợ về công cụ trí tuệ nhân tạo 
phục vụ tự học cho SV 

Mục đích: Biện pháp nhằm đảm bảo SV có 
môi trường học tập thuận lợi, được khuyến 
khích và hỗ trợ tối đa trong quá trình tự học. 
Đồng thời, xây dựng hành lang pháp lý, định 
hướng chiến lược và chính sách rõ ràng để khai 
thác hiệu quả công cụ trí tuệ nhân tạo, từ đó 
nâng cao kỹ năng tự học của SV. Biện pháp còn 
góp phần gắn kết hoạt động học tập của SV với 
mục tiêu đào tạo của nhà trường và yêu cầu thực 
tiễn tại các bệnh viện, phòng khám, nơi SV sẽ 
làm việc sau khi tốt nghiệp.

Nội dung: Xây dựng, ban hành các quy chế, 
cơ chế và chính sách hỗ trợ SV trong tự học, 
bao gồm học bổng, khen thưởng, điểm cộng rèn 
luyện và các hình thức khuyến khích khác; Đầu 
tư, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp thư viện số, 
nền tảng học tập trực tuyến, đảm bảo sinh viên 
có điều kiện tiếp cận và sử dụng các công cụ 
AI phục vụ tự học; Tăng cường phối hợp giữa 
nhà trường, các đoàn thể, câu lạc bộ và cơ sở 
thực hành nghề nghiệp nhằm tạo động lực và môi 
trường học tập tích cực cho SV.

Cách thức thực hiện: Bổ sung và hoàn thiện các 
văn bản quản lý, quy chế đào tạo, đồng thời đưa ra 
các tiêu chí đánh giá hoạt động tự học để giám sát 
kết quả học tập và rèn luyện của SV; Tăng cường 
phối hợp giữa phòng đào tạo, khoa chuyên ngành, 
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bộ môn Ngoại ngữ và phòng quản lý SV nhằm tạo 
môi trường học tập thuận lợi, đảm bảo SV dễ dàng 
truy cập và sử dụng các công cụ AI; Cải tạo, nâng 
cấp thư viện và kéo dài thời gian mở cửa để SV 
tham gia học tập, nghiên cứu một cách linh hoạt 
và chủ động; Đoàn Thanh niên phối hợp với các 
câu lạc bộ tổ chức các hoạt động nhóm, dự án thực 
hành, sân chơi học tập để SV có môi trường rèn 
luyện kỹ năng tự học có hỗ trợ AI phù hợp.

III. KẾT LUẬN
Việc ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong 

hoạt động tự học của SV Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội là xu thế tất yếu trong bối cảnh 
chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công 
nghệ hiện nay. Những công cụ này đã mở ra nhiều 
điều kiện thuận lợi, giúp SV tiếp cận tri thức 
nhanh hơn, củng cố khả năng tự học, nâng cao 

năng lực phân tích và sáng tạo, đồng thời tối ưu 
hóa thời gian và hiệu quả học tập. AI không chỉ hỗ 
trợ quá trình tra cứu, giải thích thông tin mà còn 
góp phần định hướng phong cách học tập cá nhân 
hóa, giúp mỗi SV xây dựng được thói quen học 
tập chủ động và kỷ luật hơn. Tuy nhiên, để việc 
sử dụng AI mang lại giá trị thực chất, SV cần có 
kỹ năng chọn lọc thông tin, tư duy phản biện và 
ý thức trách nhiệm học thuật. Bên cạnh đó, nhà 
trường và GV cũng cần xây dựng cơ chế hướng 
dẫn, hỗ trợ và quản lý phù hợp nhằm giúp SV khai 
thác AI một cách hiệu quả, an toàn và bền vững. 
Khi được sử dụng một cách có định hướng, AI sẽ 
trở thành động lực thúc đẩy quá trình học tập, góp 
phần hình thành đội ngũ SV có kiến thức vững 
vàng, tư duy độc lập và khả năng thích ứng cao 
trong thời đại số.
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